
TT Nam Nữ Dân tộc Quê quán
Chỗ ở hiện nay

(để báo tin)

VLVT đăng ký 

tuyển dụng

Trình độ chuyên môn - Trường, cơ 

sở đào tạo
Đối tượng ưu tiên

Lý do miễn thi 

Ngoại ngữ
Ghi chú

1 Đỗ Hải Anh 1999 Kinh Yên Mỹ, Hưng Yên

Nhà số 1, ngách 158/43, 

ngõ 158 đường Nguyễn 

Khánh Toàn, Cầu Giấy, 

Hà Nội

Chuyên viên về 

Pháp chế
Cử nhân Luật

2 Phạm Nhật Anh 1995 Kinh
Kim Chung, Hoài Đức, Hà 

Nội

số 2 Ngõ 103/1, tổ 9 Phố 

Định Công Thượng, 

phường Định Công, 

Hoàng Mai, Hà Nội

Quản trị viên Hệ 

thống
Kỹ sư Công nghệ thông tin

3 Hà Quang Bách 2000 Kinh Thanh Hóa

45A ngõ 12 phố Lương 

Khánh Thiện, Tương Mai, 

Hoàng Mai, Hà Nội

Chuyên viên 

Tổng hợp
Cử nhân Luật

4 Phạm Gia Bách 1998 Kinh
Tây Phong, Tiền Hải, Thái 

Bình

P110303 Times City, Mai 

Động, Hoàng Mai, Hà Nội

Chuyên viên về 

Pháp chế
Cử nhân Quản trị Kinh doanh

5 Đỗ Huy Chiến 1989 Kinh
xã Đông Phương Yên, 

Chương Mỹ, Hà Nội

Số 2 ngách 74 Thịnh Hào 

1, Đống Đa, Hà Nội

Quản trị viên Hệ 

thống
Kỹ sư Khoa học máy tính

6 Rahlan Mac Di Đan 1998 Jrai
Xã IaRto, Thị xã AyunPa, 

tỉnh Gia Lai

Thôn AmaRin 1, xã Ia 

Mrơn, huyện Ia Pa, tỉnh 

Gia Lai

Chuyên viên 

Tổng hợp
Cử nhân Điều dưỡng đa khoa Dân tộc thiểu số

7 Nguyễn Minh Độ 1999 Kinh

Thị trấn Nam Giang, 

huyện Nam Trực, tỉnh 

Nam Định

92 phố Bến Thóc, phường 

Trần Hưng Đạo, Tp. Nam 

Định, tỉnh Nam Định

Chuyên viên về 

Pháp chế
Cử nhân Luật

8 Nguyễn Thị Thùy Dung 1991 Kinh
Dương Kệ, Trần Phú, 

Chương Mỹ, Hà Nội

Số 6 Ninh Sơn, Chúc Sơn, 

Chương Mỹ, Hà Nội

Chuyên viên 

Tổng hợp
Thạc sỹ Xã hội học

9 Nguyễn Kim Dung 1985 Kinh
Đan Phượng, Đan Phượng, 

Hà Nội

số 24 Ngõ Vàng Thượng, 

Đông Khê, Đan Phượng, 

huyện Đan Phượng, Hà 

Nội

Quản trị viên Hệ 

thống
Thạc sỹ Công nghệ thông tin

10 Trương Việt Dũng 1998 Kinh
Hoàng Diệu, Tp. Thái 

Bình, tỉnh Thái Bình

Số 35 ngõ 213/17/29 Giáp 

Nhất, Thanh Xuân, Hà 

Nội

Chuyên viên 

Tổng hợp
Bác sỹ đa khoa

11 Nguyễn Anh Dũng 1992 Kinh
Trung Tú, Ứng Hòa, Hà 

Nội

1411V3 chung cư thevesta 

Phú Lãm, Hà Đông, Hà 

Nội

Quản trị viên Hệ 

thống
Cử nhân Công nghệ thông tin

12 Đoàn Minh Dương 1991 Kinh
Liên Bảo, Vụ Bản, Nam 

Định

Tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn 

Phú Xuyên, huyện Phú 

Xuyên, Tp. Hà Nội

Chuyên viên 

Tổng hợp
Cử nhân Quản lý Nhà nước

Họ và tên
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13 Nguyễn Ngọc Duy 1996 Kinh
Thôn 3, xã Quảng Châu, 

Tp. Hưng Yên

28 Trần Hữu Dực, phường 

Cầu Diễn, quận Nam Từ 

Liêm, Tp. Hà Nội

Chuyên viên 

Tổng hợp
Cử nhân Y tế công cộng

14 Phạm Thái Hà 1984 Kinh
Hồng Thái, Kiến Xương, 

Thái Bình

4/10/20 Tôn Thất Tùng, 

Khương Thượng, Đống 

Đa, Hà Nội

Chuyên viên về 

Pháp chế

Thạc sỹ Kế toán

Cử nhân Kế toán

15 Lê Thị Ngọc Hà 2000 Kinh
Nhân Hưng, Lý Nhân, Hà 

Nam

số 187 phố Cầu Đất, 

phường Cầu Đất, quận 

Ngô Quyền, Tp. Hải 

Phòng

Chuyên viên về 

Pháp chế
Cử nhân Luật

16 Nguyễn Hoàng Hải 1993 Kinh
Bách Khoa, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội

Số 9 Nhà D, TT Trương 

Định, Tương Mai, Hoàng 

Mai, Hà Nội

Chuyên viên 

Tổng hợp

Thạc sỹ Chính trị học

Thạc sỹ Quản lý Kinh tế

Cử nhân Luật

Cử nhân Ngôn ngữ Anh

Ngoại ngữ

(Bằng ĐH 

chuyên ngành 

Ngoại ngữ)

17 Nghiêm Thu Hằng 1995 Kinh

Thôn 3 Lưỡng Vượng, Tp. 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

28/1/36 An Hòa, Mộ Lao, 

Hà Đông, Hà Nội

Chuyên viên về 

Pháp chế
Cử nhân Dược học

Con đẻ người hoạt 

động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa 

học

18 Lê Thị Hiền 1996 Kinh
xã Hương Xuân, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Cổ Điển, xã Hải 

Bối, huyện Đông Anh, Tp. 

Hà Nội

Chuyên viên 

Tổng hợp

Thạc sỹ Luật Dân sự và tố tụng 

Dân sự (ứng dụng);

Cử nhân Luật

19 Vũ Thu Hiền 1999 Kinh Tòng Bạt, Ba Vì, Hà Nội
Tân Phú Mỹ, Vật Lại, Ba 

Vì, Hà Nội

Chuyên viên về 

Pháp chế
Cử nhân Luật Kinh doanh

20 Nguyễn Trung Hiếu 1998 Kinh
xã An Hòa, huyện Tam 

Nông, tỉnh Đồng Tháp

1/20A Lưu Văn Việt, 

phường 2, Tp. Vĩnh Long, 

tỉnh Vĩnh Long

Chuyên viên 

Tổng hợp 

(VPB2)

Bác sỹ Y khoa

21 Nguyễn Trọng Hiếu 1995 Kinh
xã Vĩnh Thạnh, Tp. Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

16.17-S07.2, Vinhomes 

Grand Park, phường Long 

Bình, Tp. Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh

Chuyên viên 

Tổng hợp 

(VPB2)

Cử nhân Luật

Kỹ sư Điện tử truyền thông

22 Phạm Xuân Hòa 1992 Kinh
Xuân Ngọc, Xuân Trường, 

Nam Định

Số 2 Ngô Quyền, Lý Thái 

Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chuyên viên 

Tổng hợp

Cử nhân Quản trị kinh doanh

Cử nhân Luật
Con bệnh binh

23 Nguyễn Vũ Hùng 1995 Kinh
Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải 

Dương

Nhà 21 đường 23 Khu đô 

thị Thành phố giao lưu, 

Phạm Văn Đồng, Hà Nội

Chuyên viên 

Tổng hợp
Cử nhân Dược học

24 Phan Tiến Hưng 1986 Kinh
Cát Quế, Hoài Đức, Hà 

Nội

Số 35, Ngõ 389/17/15, Tổ 

11, Dịch Vọng, Cầu Giấy, 

Hà Nội

Chuyên viên 

Tổng hợp
Thạc sỹ Y tế công cộng

Ngoại ngữ

(Bằng Thạc sỹ 

nước ngoài)

25 Nông Thị Thanh Hướng 2000 Tày
Từ Hai, Quý Sơn, Lục 

Ngạn, Bắc Giang

02 ngách 79 ngõ 44 Trần 

Thái Tông, Cầu Giấy, Hà 

Nội

Chuyên viên về 

Pháp chế
Cử nhân Luật Dân tộc thiểu số
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Ngoại ngữ
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26 Lữ Thị Bích Huyền 1990 Kinh
Tầm Vu, Châu Thành, 

Long An

D8/13/1 Trần Văn Giàu, 

Ấp 4, xã Bình Lợi, Bính 

Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Chuyên viên 

Tổng hợp 

(VPB2)

Thạc sỹ Dược học

27 Nguyễn Đức Huỳnh 1993 Kinh
Trực Hưng, Trực Ninh, 

Nam Định

Số 12 ngách 43/112 Ngọc 

Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Chuyên viên 

Tổng hợp
Dược sỹ Đại học

28 Lê Khanh 1989 Kinh
Thanh Lâm - Mê Linh - 

Hà Nội

105/46/4b Doãn Kế Thiện, 

Mai Dịch, 

Chuyên viên về 

Pháp chế
Thạc sỹ Luật Kinh tế

29 Trần Thị Khánh Linh 1996 Kinh
Quang Thọ, Ba Đồn, 

Quảng Bình

Tổ dân phố Thọ Đơn, 

phường Quang Thọ, Thị 

xã Ba Đồn, tỉnh Quảng 

Bình

Chuyên viên về 

Pháp chế
Thạc sỹ Luật Học

Ngoại ngữ

(Bằng Thạc sỹ 

Nước ngoài)

30 Nguyễn Bảo Long 1995 Kinh
Thị trấn Kiến Xương, Kiến 

Xương, Thái Bình

Phòng B803, Chung cư 

Beasky, Đại lộ Chu Văn 

An, Đại Kim, Hoàng Mai, 

Hà Nội

Chuyên viên 

Tổng hợp

Thạc sỹ Kinh tế y tế

Cử nhân Kỹ thuật y học

Cử nhân Luật

31 Lương Lệ Mai 1996 Kinh
Vân Đình, Ứng Hòa, Hà 

Nội

Số 139 ngõ Thái Thịnh 1, 

P. Thịnh Quang, Quận 

Đống Đa, Hà Nội

Chuyên viên 

Tổng hợp
Cử nhân Luật Học

Ngoại ngữ

(Bằng CN nước 

ngoài)

32 Nguyễn Quang Minh 1999 Kinh
Thiệu Vũ, Thiệu Hóa, 

Thanh Hóa

02A-44 Dương Đình 

Nghệ, phường Đông Thọ, 

Tp. Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa

Chuyên viên về 

Pháp chế

Thạc sỹ Luật Kinh tế

Cử nhân Luật

Ngoại ngữ

(Bằng Thạc sỹ 

nước ngoài)

33 Lê Thị Ngọc Ngà 1996 Kinh
Vĩnh Hào, Vụ Bản, Nam 

Định

Số 56 ngõ 12 Nguyễn Văn 

Trỗi, Phương Liệt, Thanh 

Xuân, Hà Nội

Chuyên viên về 

Pháp chế
Cử nhân Dược học

34 Đặng Quốc Nghĩa 1995 Kinh
Giao Yến, Giao Thủy, 

Nam Định

Số 36 ngõ 282 Định Công, 

Hoàng Mai, Hà Nội

Chuyên viên 

Tổng hợp
Dược sỹ Đại học Con Thương binh

35 Bùi Thị Nhã 1990 Kinh
Thị trấn Vôi, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang

Trạm Y tế xã Long Châu, 

Yên Phong, Bắc Ninh

Chuyên viên 

Tổng hợp
Dược sỹ Đại học

36 Ngô Hoàng Yến Nhi 1993 Kinh Tiền Giang

400 Lê Văn Việt, P. Tăng 

Nhơn Phú A, Tp. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Chuyên viên 

Tổng hợp 

(VPB2)

Thạc sỹ Dược học

Ngoại ngữ

(Bằng Thạc sỹ 

tại nước ngoài)

37 Nguyễn Hồng Nhung 1998 Kinh Gia Lộc, Hải Dương

11B/77 An Ninh, phường 

Quang Trung, Tp. Hải 

Dương

Chuyên viên 

Tổng hợp
Cử nhân Y tế công cộng

38 Lê Thị Oanh 1995 Kinh
Thôn 8, Cát Quế, Hoài 

Đức, Hà Nội

Thôn 8, Cát Quế, Hoài 

Đức, Hà Nội

Chuyên viên 

Tổng hợp
Thạc sỹ Luật
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39 Trần Thị Ngọc Oanh 1986 Kinh Tiền Giang

Căn hộ D12.7, khu căn hộ 

cao tầng 584, Số 785/1 

Lũy Bán Bích, phường 

Phú Thọ Hòa, quận Tân 

Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Chuyên viên 

Tổng hợp 

(VPB2)

Thạc sỹ Vật lý kỹ thuật (Kỹ thuật 

y sinh)

Cử nhân Luật

40 Tạ Thị Lan Phương 1992 Kinh
Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng 

Yên

B2 Rừng Cọ, KĐT 

Ecopark, Xuân Quan, Văn 

Giang, Hưng Yên

Chuyên viên về 

Pháp chế

Thạc sỹ Luật hiến pháp và luật 

hành chính

Cử nhân Luật

41 Nguyễn Văn Thắng 1995 Kinh
Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc 

Ninh

Khu phố Doi Sóc, Phù 

Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh

Chuyên viên 

Tổng hợp
Bác sỹ Y học dự phòng

42 Nguyễn Chiến Thắng 1984 Kinh
xã Đại Xuyên, huyện Phú 

Xuyên, Tp. Hà Nội

Số nhà 104A2, khu tập thể 

A2 Nguyễn Chính, 

phường Tân Mai, quận 

Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Chuyên viên 

Tổng hợp
Cử nhân Hành chính học

43 Hà Ngọc Thắng 2000 Kinh

xã An Khang, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

số 23 hẻm 17, ngách 141, 

ngõ 1194 đường Láng, 

phường Láng Thượng, 

quận Đống Đa, Hà Nội

Chuyên viên về 

Pháp chế
Cử nhân Luật

44 Mai Đức Thắng 1998 Kinh
Yên Lộc, Kim Sơn, Ninh 

Bình

Số nhà 5, ngõ 36 Miếu 

Đầm, Mễ Trì, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

Chuyên viên về 

Pháp chế
Cử nhân Quản lý Nhà nước

45 Ngô Ngọc Thắng 1999 Kinh
xã Minh Quang, huyện Ba 

Vì, Tp. Hà Nội

thôn Đá Chông, xã Minh 

Quang, huyện Ba Vì, Tp. 

Hà Nội

Chuyên viên về 

Pháp chế
Cử nhân Kinh tế

46 Mai Thị Phương Thanh 1988 Kinh
TT Nga Sơn, Nga Sơn, 

Thanh Hóa

Căn số 8, lô 1.2, dự án 

khu nhà ở thấp tầng Hải 

Ngân, thôn Thượng Xá, xã 

Thanh Liệt, huyện Thanh 

Trì, Hà Nội

Chuyên viên 

Tổng hợp

Cử nhân Hành chính học

Thạc sỹ Quản lý công

Cử nhân Tài chính ngân hàng

47 Phùng Thị Thảo 1992 Nùng
Mỹ Hưng, Quảng Hòa, 

Cao Bằng

Chung cư VOV Mễ Trì, 

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chuyên viên 

Tổng hợp
Cử nhân Xã hội học Dân tộc thiểu số

48 Trương Thanh Toàn 1998 Kinh Bình Thuận

19 Phạm Ngũ Lão, tổ dân 

phố 14, Thị trấn Di Linh, 

huyện Di Linh, tỉnh Lâm 

Đồng

Chuyên viên 

Tổng hợp 

(VPB2)

Cử nhân Luật

49 Vũ Thu Trang 1997 Kinh
Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà 

Nội

số 25, ngách 373/29 

đường Ngọc Hồi, Văn 

Điển, Thanh Trì, Hà Nội

Chuyên viên 

Tổng hợp
Cử nhân Quản lý Nhà nước

50 Nguyễn Thùy Trang 2000 Nùng Hải Phòng

Số 177 Đường Lê Lợi, 

phường Vĩnh Trại, Tp. 

Lạng Sơn

Chuyên viên 

Tổng hợp
Cử nhân Luật Kinh tế Dân tộc thiểu số

51 Nguyễn Thị Thu Trang 1998 Kinh
Hồng Vân, Ân Thi, Hưng 

Yên

Thôn Đan Tràng, Hồng 

Vân, Ân Thi, Hưng Yên

Chuyên viên về 

Pháp chế
Cử nhân Luật
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52 Dương Minh Trí 1995 Kinh

115 Mai Xuân Thưởng, 

Diêu Trì, Tuy Phước, Bình 

Định

115 Mai Xuân Thưởng, 

Diêu Trì, Tuy Phước, Bình 

Định

Chuyên viên 

Tổng hợp

Bác sỹ Đa khoa

Cử nhân Luật

53 Nguyễn Thanh Trúc 1978 Kinh

Ấp Kinh Đứng, xã Tân 

Ninh, huyện Tân Thạnh, 

tỉnh Long An

72/3 Trần Quốc Toản, 

Phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, Tp. Hồ Chí Minh

Chuyên viên 

Tổng hợp 

(VPB2)

Dược sỹ Đại học

54 Nguyễn Thành Trung 1996 Kinh
Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà 

Nội

P1009, tòa nhà G3D, 11 

Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, 

Cầu Giấy, Hà Nội

Chuyên viên 

Tổng hợp
Cử nhân Luật

55 Đỗ Minh Tú 1997 Kinh
xã Phú Châu, huyện Ba 

Vì, Tp. Hà Nội

1946 CT12C KĐT Kim 

Văn Kim Lũ, phường Đại 

Kim, quận Hoàng Mai, 

Tp. Hà Nội

Chuyên viên 

Tổng hợp
Cử nhân Luật

56 Trần Hữu Tuấn 1996 Kinh
Hồng An, Hưng Hà, Thái 

Bình

B403 Hateco Hoàng Mai, 

Yên Sở, Hoàng Mai, Hà 

Nội

Chuyên viên về 

Pháp chế
Cử nhân Luật

57 Lê Minh Tuấn 1983 Kinh Hà Nội
44 Bà Triệu, quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội

Quản trị viên Hệ 

thống
Kỹ sư Khoa học máy tính

Ngoại ngữ

(Bằng ĐH nước 

ngoài)

58 Bùi Xuân Tùng 1999 Kinh
Việt Thuận, Vũ Thư, Thái 

Bình

Số 5, dãy N5, Ngõ 32 

Phùng Khoang, Trung 

Văn, Nam Từ Liêm, Hà 

Nội

Chuyên viên 

Tổng hợp
Dược sỹ Đại học

hoangnh.vpb5_Nguyen H
ai 
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TT Nam Nữ Dân tộc Quê quán
Chỗ ở hiện nay

(để báo tin)

VLVT đăng ký 

tuyển dụng

Trình độ chuyên môn - Trường, cơ 

sở đào tạo
Đối tượng ưu tiên

Lý do miễn thi 

Ngoại ngữ
Ghi chúHọ và tên
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